	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
Họ và tên HS :……………………………
Lớp: 5 …
	Thứ …….. ngày …….tháng 12 năm 2018
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I

Năm học 2018- 2019
Môn: Khoa học- lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………….....................




Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1: Em làm gì để phòng bệnh viêm gan A?

A. Phải ngủ mùng cả ban ngày và vệ sinh nhà cửa, xung quanh sạch sẽ.
B. Ăn nhiều thịt cá và hoa quả.

C. Diệt muỗi, diệt bọ gậy.
D. Ăn chín, uống nước đun sôi, rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
Câu 2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do:
A. 1 loại vi-rút gây ra                            B. 1 loại chuột gây ra

C. 1 loại ruồi gây ra                               D. 1 loại vi khuẩn gây ra.
Câu 3: Các vật liệu tạo thành bê tông cốt thép là gì? 

A. Xi măng trộn với cát và nước đổ vào các khuôn có cốt thép.

B. Xi măng, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
C. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.

D. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều đổ vào các khuôn có cốt thép.
Câu 4: Khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu, ….. chúng ta có thể làm gì?
A. Tự mình tìm cách giải quyết.

B. Chia sẻ, tâm sự với người đáng tin cậy để tìm kiếm sự giúp đỡ

C. Không muốn người khác can thiệp

D. Cả 3 ý trên
Câu 5: Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì, chúng ta không nên làm gì?
A. Sử dụng thuốc lá, rượu bia                  B. Ăn uống đủ chất

C. Tập thể dục thể thao                            D. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
Câu 6: Vật liệu nào sau đây dùng để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa

A. Thép                             B. Nhôm                         C. Sắt                       D. Đồng

Câu 7: Viết vào      chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm trong trường hợp có nguy cơ bị xâm hại.

     a) Tìm cách tránh xa

     b) Bỏ đi ngay

     c) Khóc vì sợ

     d) Kêu to tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.

Câu 8: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp:
	A

( Vật liệu)
	
	B

( Tính chất)

	1. Sắt
	
	a. Cứng

	
	
	b. Bền

	2. Gang
	
	c. Dẻo

	
	
	d. Giòn

	3. Thép
	
	e. Dễ uốn, dễ kéo sợi, rèn, dập.

	
	
	f. Không thể uốn hay kéo sợi


Câu 9: Nêu những việc nên làm để phòng bệnh viêm não?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
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 Năm học: 2018- 2019
* Từ câu 1 đến câu 6: (3 điểm). Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	A
	A


(Nếu trong cùng một câu HS lựa chọn khoanh cả đáp án đúng và đáp án sai thì trừ ½ số điểm của câu đó)

Câu 7: (2 điểm) Mỗi ô trống điền đúng được 0,5 điểm

	Câu
	A
	b
	c
	d

	Đáp án
	N
	N
	K
	N


Câu 9: (3 điểm): Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm

1- c, e               2- a, d, f         3- a, b, c

Câu 10: (2 điểm): Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm
- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.

- Ngủ màn, tránh để muổi đốt.

- Diệt muỗi, diệt bọ gậy

- Tiêm phòng.

